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STT
Khu

vực, vị
trí

Ranh giới, vị trí Giá đất

1   KV2 Thị trấn Ngã Năm

VT1
Toàn bộ khu vực ấp 5 và khu vực ấp 6 ven kinh xáng chìm
tính từ mốc chỉ giới đường thuỷ nội địa đến kinh nông
trường.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Tây giáp
xã Vĩnh Quới và phía Nam giáp kinh xáng Phụng Hiệp –
Cà Mau.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp kinh
xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Tây giáp kinh xáng Phụng
Hiệp – Cà Mau.

PHỤ LỤC 6A: BẢNG GIÁ ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN NGÃ NĂM

1/ Đất trồng cây hàng năm:
Đơn vị tính: 1.000đồng/m2

1.1 40

VT1
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp kinh
xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Tây giáp kinh xáng Phụng
Hiệp – Cà Mau.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp xã Vĩnh Biên, phía Đông giáp kinh Dân
Quân và phía Tây giáp kinh xáng Phụng Hiệp – Cà Mau.

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp
rạch Xẻo Cậy và phía Tây giáp kinh Nông trường.

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Vĩnh Quới, phía Nam giáp
rạch Xẻo Chít và phía Đông giáp kinh sáng chìm.

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp
kinh Bến Long và phía Tây giáp kinh Út Hiền.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Bến Long, phía Nam giáp
kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Đông giáp xã Long
Bình và phía Tây giáp kinh Thuỷ Lợi.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp xã Vĩnh Biên và xã Long Bình, phía Đông
giáp xã Long Bình và phía Tây giáp kinh Dân Quân.

1.1 40

1.2 35



2  KV3

VT1
ấp Tân Quới, Tân Thành B, Tân Lập và ấp Tân Lập B khu
vực ven Quản lộ - Phụng Hiệp tính từ mốc lộ giới qua hai
bên kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

VT1
Ven kinh Tân chánh B, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và
phía Tây giáp kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Tây Nam giáp ấp 6 – TT Ngã Năm, phía Tây
Bắc giáp huỵên Long Mỹ - Hậu Giang đến kinh Thuỷ lợi.

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang tính từ đê bao
kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Mỹ Phước, phía Nam giáp
kinh Lâm Trà ven kinh Mỹ Lợi qua hai bên đến kinh Thuỷ
lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Bắc giáp Lâm Trà, phía Nam giáp kinh Lung
Bào Tượng

VT3
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang chạy dài đến kinh
Xẻo Chiếc – kinh Xẻo Ngựa.

Xã Long Tân

2.1 35

2.1 30

2.3 20

VT3
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang chạy dài đến kinh
Xẻo Chiếc – kinh Xẻo Ngựa.

VT3
Khu vực phí Bắc giáp tỉnh Hậu Giang từ đê bao đến kinh
Thuỷ lợi (kinh 500), phía Tây giáp kinh Mỹ Phước và phía
Đông giáp huyện Mỹ Tú.

VT3
Khu vực phía Tây Nam giáp kinh Mỹ Phước, phía Đông
Bắc giáp Carê huyện Mỹ Tú.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp kinh 8/3, phía Nam giáp kinh
Lâm Trà.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Lung Bào Tượng, Lâm Trà,
phía Nam giáp xã Long Bình, phía Tây giáp TT Ngã Năm
và phía Đông giáp xã Tân Long.

3  KV3

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Bình, phía Tây giáp
rạch Chòm Tre và phía Nam giáp rạch Mỹ Tây.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Bình và phía Nam
giáp rạch Rộc Lá.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp Tỉnh lộ 937B, phía Nam giáp rạch
Ba Cụi.

Xã Mỹ Quới

3.1 35

2.3 20



VT2
Khu vực phía Bắc giáp Mỹ Bình, phía Nam giáp rạch Mỹ
Tây, phía Đông giáp rạch Chòm Tre và phía Tây giáp tỉnh
Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Rộc Lá, phía Tây giáp kinh
Chông Chép và phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Mỹ Tây, phía Tây Bắc giáp
kinh Rộc Lá và phía Nam giáp kinh Tám Huế.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Rộc Lá, phía Đông giáp kinh
mương Lộ - Tỉnh lộ 937B và phía Đông giáp rạch Mười
Gà – xã Mỹ Bình.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Tám Huế, phía Nam giáp rạch
Sáu Lục, phía Đông giáp rạch Mỹ Tây và phía Tây giáp
tỉnh Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ba Cụi, phía Nam giáp huyện
Thạnh Trị, phía Đông giáp xã Mỹ Bình và phía Tây giáp
rạch Mỹ Tây.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Mỹ Tây , phía Đông Nam
giáp rạch Chông Ghép và phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

3.2 30

3.3 20

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Mỹ Tây , phía Đông Nam
giáp rạch Chông Ghép và phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Rộc Lá, phía Nam giáp
rạch Tám Huế và phía Đông giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT3
Khu vực phía Tây giáp kinh Rộc Lá và phía Nam giáp
kinh Ba Cụi.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Sáu Lục, phía Nam giáp
huyện Thạnh Trị, phái Đông giáp kinh Mỹ Tấy và phía
Tây giáp tỉnh Bạc Liêu..

4  KV3

VT1
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp kinh
Tư Cửu, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp
kinh Bình Hưng.

VT1
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Bình, phía Đông giáp
kinh Bình Hưng và phía Nam giáp Tỉnh lộ 937

VT1
Khu vực phía Bắc giáp huyện Mỹ Tú , phía Nam giáp Tỉnh
lộ 937, phía Đông giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp
kinh Thuỷ lợi.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây
Nam giáp Tỉnh lộ 937.

Xã Tân Long

4.1 35

3.3 20



VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp kinh 2A, phía Đông giáp kinh 26/3 và phía
Tây giáp kinh Cocsanen

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Tân, phía Đông giáp
kinh Bình Hưng.

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thuỷ lợi, phía Tây giáp
kinh Bình Hưng và phía Nam giáp Tỉnh lộ 937.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh 2A, phía Nam giáp kinh 3
Khôi, phía Đông giáp kinh 26/3 và phía Tây giáp kinh
Cocsanen

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Cocsanen và phía Tây giáp
Phân Trường Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Tư Cửu, phía Đông giáp
huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp kinh Bình Hưng

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Cái Trầu, phía Đông Nam
giáp huyện Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Đông Nam giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp
kinh 26/3.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh 3 Khôi, phía Đông Nam giáp
huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp kinh Cocsanen.
Xã Vĩnh Quới

4.1 35

4.2 30

4.3 20

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh 3 Khôi, phía Đông Nam giáp
huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp kinh Cocsanen.

5 KV3

VT1
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Lục Bà Tham, phía Đông
giáp TT Ngã Năm và phía Nam giáp rạch Xẻo Chít.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít và phía Đông
giáp rạch đường Chùa.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp rạch Sóc Sải, phía Nam giáp kinh
Xáng Phụng Hiệp, phía Đông giáp kinh Mới và phía Tây
giáp tỉnh Bạc Liêu

VT2
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp
rạch Xẻo Gỗ, phía Tây Nam giáp rạch Xẻo Chít

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Cây Đa, phía Đông giáp TT
Ngã Năm và phía Tây giáp Xeỏ Chít.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Vĩnh Khương, phía Đông giáp
rạch Xẻo Sải, phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu và phía Nam
giáp rạch Sóc Sải.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Nam giáp kinh
Xáng Phụng Hiệp, phía Đông giáp TT Ngã Năm và phía
Tây giáp rạch đường Chùa.

Xã Vĩnh Quới

5.1 35

5.2 30

4.3 20



VT3
Khu vực phía Đông Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Nam
giáp kinh Cây Đa và phía Tây giáp rạch Xẻo Gỗ.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Đông
giáp rạch Xẻo Chít và phía Nam giáp kinh Miễu Ông Tà.

VT3
Khu vực phía Tây giáp rạch Bào Nhum và phía Nam giáp
kinh xáng Phụng Hiệp.

6  KV3

VT1
Ấp Vĩnh Tiền, vĩnh Mỹ A khu vực ven kinh Xáng Phụng
Hiệp tính từ mốc đường thuỷ nội địa đến kinh Thủy lợi
(kinh 500)

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ba Liếm, phía Nam giáp rạch
Lung Lớn, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây giáp kinh
Cống Đá.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Nàng Rền, phía Nam giáp
kinh Làng Mới, phía Đông giáp kinh Xóm Lẫm và phía
Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ngang, phía Đông giáp xã Mỹ
Bình và phía Đông giáp rạch Cống Đá.

Xã Vĩnh Biên

6.1 35

6.2 30

5.3 20

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ngang, phía Đông giáp xã Mỹ
Bình và phía Đông giáp rạch Cống Đá.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp kinh
Ba Liếm, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây kinh Cống
Đá.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Cống Đá, phía Tây Nam giáp
kinh Nàng Rền.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Sáu Nhỏ, phía Nám giáp kinh
Ngang, phía Đông giáp xã Long Bình và phía Tây giáp
kinh 90.

VT3
Khu vực phía Đông giáp kinh Cống Đá, phía Tây Nam
giáp kinh Thủy lợi gần kinh Xáng Phụng Hiệp.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp rạch
Sáu Nhỏ, phía Đông giáp xã Long Tân và phía Tây giáp
kinh 90.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp rạch Lung Lớn, phía Nam giáp
kinh Ngang, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây giáp kinh
Cống Đá

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Nàng Rền, phía Nam giáp
kinh Làng Mới, phía Đông giáp kinh Cống Đá và phía Tây
giáp kinh Xóm Lẫm.

6.1 35

6.2 30

6.3 20



7  KV3

7.1 VT1
Khu vực phía ven kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc tính từ
kinh xáng qua hai bên đến kinh Thủy lợi (kinh 500) 35

VT2
Khu vực ven kinh Trung Ngươn từ kinh qua hai bên đến
kinh 500, phía Bắc giáp xã Long Tân và phía Nam giáp
rạch Đầu Ngàn.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Bảy Khanh và phía Nam giáp
Phân Trường Thạnh Trị.

VT2
Khu vực ven kinh Cả Bè qua hai bên đến kinh 500, phía
Bắc giáp ấp 7 – TT Ngã Năm, phía Nam giáp Mỹ Bình và
phía Đông giáp Phân Trường Thạnh Trị.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp Phân Trường Thạnh Trị., phía Nam
giáp kinh năm Cà Dượt – xã Mỹ Bình và phía Đông giáp
xã Tân Long.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Tân, phía Đông giáp
kinh Bảy Chiêu và phía Tây giáp TT Ngã Năm.

Xã Long Bình

7.2 30

7.3 20

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Tân, phía Đông giáp
kinh Bảy Chiêu và phía Tây giáp TT Ngã Năm.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân và phía Đông giáp xã
Tân Long, phía Tây Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp Mỹ
Bình, phía Tây giáp xã Vĩnh Biên và phía Đông giáp kinh
Thủy Lợi.

VT3 Khu vực đê bao Phân Trường Thạnh Trị.

8  KV3

VT1
Khu vực UBND xã phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên và phía
Đông giáp kênh Nàng Rền.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thủy Lợi, phía Tây giáp
kênh Nàng Rền và phía Nam giáp huyện Thạnh Trị

VT1
Khu vực ven rạch Mười Lửa, phía Đông giáp xã Mỹ Quới,
phía tây giáp Rạch Mười Gà – xã Mỹ Quới, phía Bắc Đông
Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp Tỉnh lộ 937B, phía Tây giáp huyện
Thạnh Trị và phía Tây giáp xã Mỹ Quới.

81. 35

7.3 20

Xã Mỹ Bình



VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Tây Nam giáp
xã Mỹ Quới và phía Đông giáp rạch Mỹ Tân.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Tây giáp xã Mỹ
Quới, phía Đông và Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Đông giáp xã
Long Bình và phía Tây kinh Nàng Rền..

VT2
Khu vực phía Đông kinh Nàng Rền, phía Nam giáp huyện
Thạnh Trị

VT3
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Nam giáp xã
Mỹ Quới và phía Tây giáp rạch Mỹ Tân.

VT3
Khu vực phía Đông giáp xã Long Bình, phía Nám giáp
huyện Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Đông giáp huyện Thạnh Trị, phía Tây giáp
xã Mỹ Quới và phía Nam giáp kinh Mương lộ - Tỉnh lộ 937

2/ Đất trồng cây lâu năm:

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

8.2 30

8.3 20

STT
Khu

vực, vị
trí

Ranh giới, vị trí Giá đât

1  KV2

VT1
Toàn bộ khu vực ấp 5 và ấp 6 ven Kinh xáng chìm tính từ
mốc chỉ giới đường thủy nội địa đến Kinh Nông trường.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Tây giáp
xã Vĩnh Quới và phía Nam giáp Kinh xáng Phụng Hiệp –
Cà Mau.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp kinh
xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Tây giáp kinh xáng Phụng
Hiệp – Cà Mau.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp xã Vĩnh Biên, phía Đông giáp kinh Dân
Quân và phía Tây giáp kinh xáng Phụng Hiệp – Cà Mau.

Đơn vị tính: 1.000 đồng/m2

Thị trấn Ngã Năm

1.1 50



VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp
rạch Xẻo Cậy và phía Tây giáp kinh Nông trường.

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Vĩnh Quới, phía Nam giáp
rạch Xẻo Chít và phía Đông giáp kinh sáng chìm (ấp 2).

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp
kinh Bến Long và phía Tây giáp kinh Út Hiền.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Bến Long, phía Nam giáp
kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc, phía Đông giáp xã Long
Bình và phía Tây giáp kinh Thuỷ Lợi.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp xã Vĩnh Biên và xã Long Bình, phía Đông
giáp xã Long Bình và phía Tây giáp kinh Dân Quân.

2  KV3

VT1
ấp Tân Quới, Tân Thành B, Tân Lập và Tân Lập B khu
vực ven Quản lộ Phụng Hiệp tính từ mốc lộ giới qua hai
bên kinh Thủy lợi (kinh 500)

VT1
Ven kinh Tân chánh B, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và
phía Tây giáp kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

Xã Long Tân

2.1 45

2.2 35

1.2 45

VT1
Ven kinh Tân chánh B, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và
phía Tây giáp kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Tây Nam giáp ấp 6 – TT Ngã Năm, phía Tây
Bắc giáp huỵên Long Mỹ - Hậu Giang đến kinh Thuỷ lợi.

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang tính từ đê bao
kinh Thuỷ lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Mỹ Phước, phía Nam giáp
kinh Lâm Trà ven kinh Mỹ Lợi qua hai bên đến kinh Thuỷ
lợi (kinh 500).

VT2
Khu vực phía Bắc giáp Lâm Trà, phía Nam giáp kinh Lung
Bào Tượng

VT3
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang chạy dài đến kinh
Xẻo Chiếc – kinh Xẻo Ngựa.

VT3
Khu vực phí Bắc giáp tỉnh Hậu Giang từ đê bao đến kinh
Thuỷ lợi (kinh 500), phía Tây giáp kinh Mỹ Phước và phía
Đông giáp huyện Mỹ Tú.

VT3
Khu vực phía Tây Nam giáp kinh Mỹ Phước, phía Đông
Bắc giáp Carê huyện Mỹ Tú.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp kinh 8/3, phía Nam giáp kinh
Lâm Trà.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Lung Bào Tượng, Lâm Trà,
phía Nam giáp xã Long Bình, phía Tây giáp TT Ngã Năm
và phía Đông giáp xã Tân Long.

2.1 45

2.2 35

2.3 30



3  KV3

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Bình, phía Tây giáp
rạch Chòm Tre và phía Nam giáp rạch Mỹ Tây.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp xã Mỹ Bình và phía Nam
giáp rạch Rộc Lá.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp Tỉnh lộ 937B, phía Nam giáp rạch
Ba Cụi.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp Mỹ Bình, phía Nam giáp rạch Mỹ
Tây, phía Đông giáp rạch Chòm Tre và phía Tây giáp tỉnh
Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Rộc Lá, phía Tây giáp kinh
Chông Chép và phía Nam giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Mỹ Tây, phía Tây Bắc giáp
kinh Rộc Lá và phía Nam giáp kinh Tám Huế.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Rộc Lá, phía Đông giáp kinh
mương Lộ - Tỉnh lộ 937B và phía Đông giáp rạch Mười
Gà – xã Mỹ Bình.

Xã Mỹ Quới

3.1 45

3.2 35
VT2

Khu vực phía Bắc giáp kinh Rộc Lá, phía Đông giáp kinh
mương Lộ - Tỉnh lộ 937B và phía Đông giáp rạch Mười
Gà – xã Mỹ Bình.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Tám Huế, phía Nam giáp rạch
Sáu Lục, phía Đông giáp rạch Mỹ Tây và phía Tây giáp
tỉnh Bạc Liêu.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ba Cụi, phía Nam giáp huyện
Thạnh Trị, phía Đông giáp xã Mỹ Bình và phía Tây giáp
rạch Mỹ Tây.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Mỹ Tây , phía Đông Nam
giáp rạch Chông Ghép và phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Rộc Lá, phía Nam giáp
rạch Tám Huế và phía Đông giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT3
Khu vực phía Tây giáp kinh Rộc Lá và phía Nam giáp
kinh Ba Cụi.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Sáu Lục, phía Nam giáp
huyện Thạnh Trị, phía Đông giáp kinh Mỹ Tấy và phía
Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

3.2 35

3.3 30



4 KV3

VT1
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân, phía Nam giáp kinh
Tư Cửu, phía Đông giáp huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp
kinh Bình Hưng.

VT1
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Bình, phía Đông giáp
kinh Bình Hưng và phía Nam giáp Tỉnh lộ 937

VT1
Khu vực phía Bắc giáp huyện Mỹ Tú , phía Nam giáp Tỉnh
lộ 937, phía Đông giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp
kinh Thuỷ lợi.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây
Nam giáp Tỉnh lộ 937.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Nam giáp kinh 2A, phía Đông giáp kinh 26/3 và phía
Tây giáp kinh Cocsanen.

VT2
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Tân, phía Đông giáp
kinh Bình Hưng.

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thuỷ lợi, phía Tây giáp
kinh Bình Hưng và phía Nam giáp Tỉnh lộ 937.

Xã Tân Long

4.1 45

4.2 35

VT2
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thuỷ lợi, phía Tây giáp
kinh Bình Hưng và phía Nam giáp Tỉnh lộ 937.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh 2A, phía Nam giáp kinh 3
Khôi, phía Đông giáp kinh 26/3 và phía Tây giáp kinh
Cocsanen.

VT2
Khu vực phía Đông giáp kinh Cocsanen và phía Tây giáp
Phân Trường Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Tư Cửu, phía Đông giáp
huyện Mỹ Tú và phía Tây giáp kinh Bình Hưng.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Cái Trầu, phía Đông Nam
giáp huyện Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc,
phía Đông Nam giáp huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp
kinh 26/3.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh 3 Khôi, phía Đông Nam giáp
huyện Thạnh Trị và phía Tây giáp kinh Cocsanen.

4.2 35

4.3 30



5  KV3

VT1
Khu vực phía Tây Bắc giáp rạch Lục Bà Tham, phía Đông
giáp TT Ngã Năm và phía Nam giáp rạch Xẻo Chít.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp rạch Xẻo Chít và phía Đông
giáp rạch đường Chùa.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp rạch Sóc Sải, phía Nam giáp kinh
Xáng Phụng Hiệp, phía Đông giáp kinh Mới và phía Tây
giáp tỉnh Bạc Liêu

VT2
Khu vực phía Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía đông giáp
rạch Xẻo Gỗ, phía Tây Nam giáp rạch Xẻo Chít

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Cây Đa, phía Đông giáp TT
Ngã Năm và phía Tây giáp Xẻo Chít.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Vĩnh Khương, phía Đông giáp
rạch Xẻo Sải, phía Tây giáp tỉnh Bạc Liêu và phía Nam
giáp rạch Sóc Sải.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Nam giáp kinh
Xáng Phụng Hiệp, phía Đông giáp TT Ngã Năm và phía
Tây giáp rạch đường Chùa.

Xã Vĩnh Quới

5.1 45

5.2 35

5.3 30

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Xẻo Chít, phía Nam giáp kinh
Xáng Phụng Hiệp, phía Đông giáp TT Ngã Năm và phía
Tây giáp rạch đường Chùa.

VT3
Khu vực phía Đông Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Nam
giáp kinh Cây Đa và phía Tây giáp rạch Xẻo Gỗ.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp tỉnh Hậu Giang, phía Đông
giáp rạch Xẻo Chít và phía Nam giáp kinh Miễu Ông Tà.

VT3
Khu vực phía Tây giáp rạch Bào Nhum và phía Nam giáp
kinh xáng Phụng Hiệp.

6  KV3

VT1
Ấp Vĩnh Tiền, vĩnh Mỹ A khu vực ven kinh Xáng Phụng
Hiệp tính từ mốc đường thuỷ nội địa đến kinh Thủy lợi
(kinh 500).

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ba Liếm, phía Nam giáp rạch
Lung Lớn, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây giáp kinh
Cống Đá.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Nàng Rền, phía Nam giáp
kinh Làng Mới, phía Đông giáp kinh Xóm Lẫm và phía
Tây giáp tỉnh Bạc Liêu.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp kinh Ngang, phía Đông giáp xã Mỹ
Bình và phía Đông giáp rạch Cống Đá.

Xã Vĩnh Biên

6.1 45

5.2 35

5.3 30



VT2
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp kinh
Ba Liếm, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây kinh Cống
Đá.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Cống Đá, phía Tây Nam giáp
kinh Nàng Rền.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp rạch Sáu Nhỏ, phía Nám giáp kinh
Ngang, phía Đông giáp xã Long Bình và phía Tây giáp
kinh 90.

VT3
Khu vực phía Đông giáp kinh Cống Đá, phía Tây Nam
giáp kinh Thủy lợi gần kinh Xáng Phụng Hiệp.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp rạch
Sáu Nhỏ, phía Đông giáp xã Long Tân và phía Tây giáp
kinh 90.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp rạch Lung Lớn, phía Nam giáp
kinh Ngang, phía Đông giáp kinh 90 và phía Tây giáp kinh
Cống Đá

VT3
Khu vực phía Bắc giáp kinh Nàng Rền, phía Nam giáp
kinh Làng Mới, phía Đông giáp kinh Cống Đá và phía Tây
giáp kinh Xóm Lẫm.

7  KV3 Xã Long Bình

6.2 35

6.3 30

7  KV3

7.1 VT1
Khu vực phía ven kinh xáng Ngã Năm – Phú Lộc tính từ
kinh xáng qua hai bên đến kinh Thủy lợi (kính 500). 45

VT2
Khu vực ven kinh Trung Ngươn từ kinh qua hai bên đến
kinh 500, phía Bắc giáp xã Long Tân và phía Nam giáp
rạch Đầu Ngàn.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp kinh Bảy Khanh và phía Nam giáp
Phân Trường Thạnh Trị.

VT2
Khu vực ven kinh Cả Bè qua hai bên đến kinh 500, phía
Bắc giáp ấp 7 – TT Ngã Năm, phía Nam giáp Mỹ Bình và
phía Đông giáp Phân Trường Thạnh Trị.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp Phân Trường Thạnh Trị., phía Nam
giáp kinh năm Cà Dượt – xã Mỹ Bình và phía Đông giáp
xã Tân Long.

VT3
Khu vực phía Tây Bắc giáp xã Long Tân, phía Đông giáp
kinh Bảy Chiêu và phía Tây giáp TT Ngã Năm.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp xã Long Tân và phía Đông giáp xã
Tân Long, phía Tây Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT3
Khu vực phía Bắc giáp TT Ngã Năm, phía Nam giáp Mỹ
Bình, phía Tây giáp xã Vĩnh Biên và phía Đông giáp kinh
Thủy Lợi.

VT3 Khu vực đê bao Phân Trường Thạnh Trị.

Xã Long Bình

7.2 35

7.3 30



8  KV3

VT1
Khu vực UBND xã phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên và phía
Đông giáp kênh Nàng Rền.

VT1
Khu vực phía Đông Bắc giáp kinh Thủy Lợi, phía Tây giáp
kênh Nàng Rền và phía Nam giáp huyện Thạnh Trị

VT1
Khu vực ven rạch Mười Lửa, phía Đông giáp xã Mỹ Quới,
phía tây giáp Rạch Mười Gà – xã Mỹ Quới, phía Bắc Đông
Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT1
Khu vực phía Bắc giáp Tỉnh lộ 937B, phía Tây giáp huyện
Thạnh Trị và phía Tây giáp xã Mỹ Quới.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Tây Nam giáp
xã Mỹ Quới và phía Đông giáp rạch Mỹ Tân.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Tây giáp xã Mỹ
Quới, phía Đông và Nam giáp kinh Thủy Lợi.

VT2
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Đông giáp xã
Long Bình và phía Tây kinh Nàng Rền..

VT2
Khu vực phía Đông kinh Nàng Rền, phía Nam giáp huyện
Thạnh Trị

VT3
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Nam giáp xã

Mỹ Quới và phía Tây giáp rạch Mỹ Tân.

8.1 45

8.2 35

8.3 30

Xã Mỹ Bình

VT3
Khu vực phía Bắc giáp xã Vĩnh Biên, phía Nam giáp xã

Mỹ Quới và phía Tây giáp rạch Mỹ Tân.

VT3
Khu vực phía Đông giáp xã Long Bình, phía Nám giáp

huyện Thạnh Trị.

VT3
Khu vực phía Đông giáp huyện Thạnh Trị, phía Tây giáp
xã Mỹ Quới và phía Nam giáp kinh Mương lộ - Tỉnh lộ 937

8.3 30


